TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐỨC CẢNH

    TỔ: SINH HÓA ĐỊA

Giáo viên: Phan Văn Minh 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ĐỊA 8 KỲ II

I/ Kiến thức cần nhớ:

- Đặc điểm tự nhiên Việt nam.

- Lưu ý các nét nổi bật về tự nhiên và vai trò quan trọng của các điều kiện tự  nhiên đối với phát triển kinh tế - xã hội

II/Kỹ năng:

1/ Củng cố kĩ năng phân tích bản đồ, biểu đồ 
- Phát triển kĩ năng tổng hợp, hệ thống hoá kiến thức đã học, xác lập mối quan hệ giữa các yếu tố tự nhiên, giữa tự nhiên và hoạt động kinh tế của các vùng. 

* Biểu đồ: gồm:

                  -  Tròn.

                  -  Cột đơn.

                  -  Cột chồng

                  -  Đường.

                  -  Cột kết hợp Đường

*Vẽ biểu đồ:

-  Xử lý số liệu về % nếu chưa cho %.

-  Tên biểu đồ.

-  Bảng chú giải các ký- ước hiệu cần thể hiện trên biểu đồ.

* Nhận xét: căn cứ biểu đồ đó vẽ, kèm số liệu cụ thể chứng minh các nhận xét

2/ Sử dụng At lat địa lý thu thập thông tin, xác định một số yếu tố địa lý theo yêu cầu. Thí dụ: Các bãi biển đẹp, các cảng, các sông lớn, các đỉnh núi cao, các khoáng sản quan trọng, các vườn Quốc gia v.v...

III/ Một số câu hỏi ôn  tập tham khảo-Sơ lược đáp án
1/Đặc điểm vị trí, giới hạn, hình dạng Việt nam?

-  Đông nam Á, 4 điểm cực: B, N, Đ, T. Hình chữ S, dài B-N, hẹp Đ-T

-  Hai phần: Đất liền, Hải đảoải H 

-  Đặc điểm về mặt tự nhiên
2 /Biển Việt nam?

- Đặc điểm chung

3/Tài nguyên Khoáng sản Việt nam?

-  Phong phú.
-  Vấn đề khai thác, bảo vệ.
4/ Nêu đặc điểm chung của địa hình VN?  Địa hình nước ta hình thành và biến đổi do những nhân tố nào? Địa hình nước ta chia làm mấy khu vực? Nêu đặc điểm từng khu vực.
-  Đồi núi bộ phận quan trọng nhất.
-  Hình thành, biến đổi do: Vận động tân kiến tạo, khí hậu, con người

-  3 khu vực: Đồi núi, Đồng bằng, Bờ biển và thềm lục địa- Đặc điểm.
5/ Đặc điểm chung khí hậu nước ta là gì? Nét độc đáo của khí hậu thể hiện như thế nào? Nêu tính chất cơ bản của khí hậu Việt Nam?
- Nhiệt đới gió mùa ẩm.

-  Đa dạng và thất thường.
6/ Nước ta có mấy miền KH? Nêu đặc điểm của từng miền?
-  4 miền: Phía Bắc, Phía Nam, Đông Trường sơn, Biển Đông.
7/ Nước ta có mấy mùa khí hậu? Nêu đặc điểm khí hậu từng mùa?
-  Hai miền.

-  Mùa gió Đông Bắc: tháng 11- 4 ( Đông)

-  Mùa gió Tây Nam: tháng 5- 10 ( Hạ)

7/ Nêu đặc điểm thời tiết- khí hậu về mùa đông ở miền Bắc  nước ta? Giải thích tại sao có đặc điểm đó?
-  Đặc điểm.
-  Do: Vị trí, gió mùa Đông Bắc và xen gió Đông nam
8/ Nêu đặc điểm chung của sông ngòi Việt Nam? Khai thác- bảo vệ sự trong sạch.
9/ Nước ta có mấy hệ thống sông lớn? Nêu đặc điểm từng hệ thống? Giải thích.
- 3 hệ thống.

 
- Đặc điểm.

- Do Địa hình, khí hậu.
10/ Đặc điểm chung của đất VN? 
- So sánh 3 nhóm đất chính về đặc tính, sự phân bố và giá trị sử dụng?

11/ Nêu đặc điểm chung của sinh vật VN? Chứng minh sinh vật VN có giá trị to lớn về nhiều mặt? 
-  Kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống, bảo vệ môi trường sinh thái.
12/ Thực trạng và vấn đề bảo vệ tài nguyên rừng ở nước ta hiện nay như thế nào?
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